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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND
 ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định)

Điều 1.  Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, khoản 2 Điều 5 như sau:

“1. Đối tượng nộp phí:

Các đối tượng đề nghị thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng miễn nộp:

Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Mức thu:

	STT
	Tên công việc
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1
	Thẩm định thiết kế giếng, đề án thăm dò nước dưới đất
	 
	 

	 
	Thiết kế giếng thăm dò lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm
	đồng/thiết kế
	400.000

	 
	Đề án thăm dò lưu lượng nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm
	đồng/đề án
	1.100.000

	 
	Đề án thăm dò lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm
	đồng/đề án
	2.600.000

	 
	Đề án thăm dò lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
	đồng/đề án
	5.000.000

	2
	Thẩm định báo cáo hiện trạng, kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất
	 
	 

	 
	Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thi công giếng khai thác có lưu lượng dưới 200m3/ ngày đêm
	đồng/báo cáo
	400.000

	 
	Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200m3/ ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm
	đồng/báo cáo
	1.400.000

	 
	Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 500m3/ ngày đêm đến dưới 1.000m3/ngày đêm
	đồng/báo cáo
	3.400.000

	 
	Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 1.000m3/ ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm
	đồng/báo cáo
	6.000.000

	3
	Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển
	 
	 

	 
	Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm; đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước biển với lưu lượng từ trên 10.000 m3/ngày đêm đến dưới 25.000 m3/ngày đêm
	đồng/đề án, báo cáo
	600.000

	 
	Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ trên 0,1 m3 đến dưới 0,5 m3/giây hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đến dưới 200 kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm hoặc đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước biển với lưu lượng từ 25.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm.
	đồng/đề án, báo cáo
	1.800.000

	 
	Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3 đến dưới 1 m3/giây hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm hoặc đề án, báo khai thác sử dụng nước biển với lưu lượng từ 50.000 m3/ngày đêm đến dưới 75.000 m3/ngày đêm.
	đồng/đề án, báo cáo
	4.400.000

	 
	Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 m3 đến dưới 2 m3/giây hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm hoặc đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước biển với lưu lượng từ 75.000 m3/ngày đêm đến dưới 100.000 m3/ngày đêm
	đồng/đề án, báo cáo
	8.400.000

	4
	Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi
	 
	 

	 
	Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm
	đồng/đề án, báo cáo
	600.000

	 
	Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm
	đồng/đề án, báo cáo
	1.800.000

	 
	Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm
	đồng/đề án, báo cáo
	4.400.000

	 
	Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
	đồng/đề án, báo cáo
	8.400.000

	 
	Đề án, báo cáo có lưu lượng nước trên 10.000 m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản
	đồng/đề án, báo cáo
	11.600.000

	 
	Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 20.000 m3 đến dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản
	đồng/đề án, báo cáo
	14.600.000

	5
	Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
	đồng/hồ sơ
	1.400.000


- Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh: áp dụng mức thu bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên.

- Trường hợp thẩm định cấp lại: áp dụng mức thu bằng 30% mức thu theo quy định nêu trên.”
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, khoản 3 Điều 16 như sau:

“2. Đối tượng miễn nộp:

Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
3. Mức thu:

- Trường hợp 1: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (Thửa đất không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).
- Trường hợp 2: Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản trên đất; Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Trường hợp 1
	Trường hợp 2

	I
	Đối với tổ chức

	1
	Cấp lần đầu
	
	
	

	a
	Các phường thuộc thành phố và thị xã
	đồng/giấy
	100.000
	500.000

	b
	Khu vực khác
	đồng/giấy
	100.000
	450.000

	2
	Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi,  xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

	a
	Các phường thuộc thành phố và thị xã
	đồng/lần
	20.000
	50.000

	b
	Khu vực khác
	đồng/lần
	20.000
	40.000

	3
	Đăng ký biến động đất đai (kể cả trường hợp cấp tách giấy chứng nhận)

	a
	Các phường thuộc thành phố và thị xã
	đồng/giấy
	50.000
	250.000

	b
	Khu vực khác
	đồng/giấy
	50.000
	200.000

	II
	Đối với cá nhân, hộ gia đình

	1
	Cấp lần đầu
	
	
	

	a
	Các phường thuộc thành phố và thị xã
	đồng/giấy
	25.000
	100.000

	b
	Khu vực khác
	đồng/giấy
	Miễn
	Miễn

	2
	Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

	a
	Các phường thuộc thành phố và thị xã
	đồng/lần
	20.000
	20.000

	b
	Khu vực khác
	đồng/lần
	Miễn
	Miễn

	3
	Đăng ký biến động đất đai (kế cả trường hợp cấp tách giấy chứng nhận)

	a
	Các phường thuộc thành phố và thị xã
	Đồng/giấy
	20.000
	20.000

	b
	Khu vực khác
	Đồng/giấy
	Miễn
	Miễn


                                CHỦ TỊCH

                                     Nguyễn Thanh Tùng







